
UBND HUYỆN TRỰC NINH 

BTC TUẦN LỄ VH-TT TRUYỀN THỐNG 

 HUYỆN NĂM 2024 
 

 

LỊCH THI ĐẤU 

CÁC MÔN THỂ THAO TẠI TUẦN LỄ VĂN HÓA-THỂ THAO TRUYỀN THỐNG NĂM 2024 

  

STT 
NGÀY 

THI ĐẤU 
THỜI GIAN MÔN THỂ THAO ĐỊA ĐIỂM 

1 26/8/2024 
Chiều: 15h30 

 Khai mạc và thi đấu 
Bóng đá nam (vòng bảng) 4 trận thi đấu trên 2 sân tại Sân vận động huyện 

2 28/8/2024 Chiều: từ 16h00 Bóng đá nam (vòng bảng) 4 trận thi đấu trên 2 sân tại Sân vận động huyện 

3 30/8/2024 Chiều: từ 16h00 Bóng đá nam (vòng bảng) 4 trận thi đấu trên 2 sân tại Sân vận động huyện 

4 31/8/2024 

Sáng: từ 7h30 

Chiều: từ 15h00 
Bóng Chuyền hơi nữ (vòng bảng) Thi đấu tại Sân Nhà văn hóa huyện  

Sáng: từ 7h30 

Chiều: từ 14h00 
Cầu lông 

Thi đấu tại Sân Cầu lông UBND và Sân cầu lông 

Huyện ủy. 

5 01/9/2024 

Sáng: từ 7h30 

Chiều: từ 15h00 

Bóng Chuyền hơi nữ (vòng bảng) Thi đấu tại Sân Nhà văn hóa huyện  

Bóng chuyền nam Thi đấu tại Sân Nhà văn hóa huyện 

Sáng: từ 7h30 

Chiều: từ 14h00 
Bóng bàn Thi đấu tại tiền sảnh Nhà văn hóa huyện. 

Chiều: từ 16h00 Bóng đá nam (bán kết) 2 trận thi đấu trên 1 sân tại Sân vận động huyện 
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6 02/9/2024 

Sáng: Sau Lễ khai mạc 

Chiều: từ 14h00 

Bóng Chuyền hơi nữ Bán kết, chung kết tại Sân Nhà văn hóa huyện 

Bóng đá nam (chung kết) Thi đấu tại Sân vận động huyện 

Kéo co Thi đấu tại Sân UBND huyện 

Đi bộ nhanh, Đi xe đạp chậm Thi đấu tại đường vào cơ quan Nội vụ huyện 

Cờ vua, Cờ tướng Hội trường tầng 2 Nhà Văn hóa huyện 

Bơi lội Bể bơi Minh Trang thuộc Sân vận động huyện 

Bơi trải Kênh Cổ Lê – Cát Chử 

Cầu lông, Bóng bàn,  Tại địa điểm thi đấu 

Từ 19 giờ 30 phút Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tiền sảnh Nhà văn hóa Trung tâm huyện. 

               

BAN TỔ CHỨC 
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LỊCH THI ĐẤU  

MÔN BÓNG ĐÁ NAM 
 

Địa điểm thi đấu: Sân vận động huyện Trực Ninh. 

Hình thức thi đấu: Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm lấy 04 đội nhất. 

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D 

1. TT. Cổ Lễ 4. Xã Liêm Hải 7. VT. Viettel 10. Xã Trung Đông 

2. CT. giầy Amara 5. Xã Trực Chính 8. Xã Việt Hùng 11. TT. Cát Thành 

3. Công an huyện 6. Xã Phương Định  9. Xã Trực Mỹ  12. Xã Trực Thuận 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG 

STT NGÀY GIỜ ĐƠN VỊ Gặp ĐƠN VỊ SÂN KẾT QUẢ 

1  

26/8 

16h00 TT. Cổ Lễ - Công an huyện 1  

2 16h00 Xã Liêm Hải - Xã Phương Định 2  

3 17h00 VT. Viettel - Xã Trực Mỹ 2  

4 17h00 Xã Trung Đông - Xã Trực Thuận 1  

5  

28/8 

16h00 CT. giầy Amara - Công an huyện 2  

6 16h00 Xã Trực Chính - Xã Phương Định 1  

7 17h00 Xã Việt Hùng - Xã Trực Mỹ 1  

8 17h00 TT. Cát Thành - Xã Trực Thuận 2  

9  

30/8 

16h00 TT. Cổ Lễ - CT. giầy Amara 2  

10 16h00 Xã Liêm Hải - Xã Trực Chính 1  

11 17h00 VT. Viettel - Xã Việt Hùng 1  

12 17h00 Xã Trung Đông - TT. Cát Thành 2  

VÒNG BÁN, CHUNG KẾT 

STT ĐƠN VỊ THI ĐẤU THỜI GIAN THỊ ĐẤU GHI CHÚ 

1 Bán kết 1 16h00 ngày 01/9/2024 Nhất A gặp Nhất C 

2 Bán kết 2 17h00 ngày 01/9/2024 Nhất B gặp Nhất D 

3 Đồng giải Ba   

4 Chung kết 16h00 ngày 02/9/2024  
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LỊCH THI ĐẤU 

MÔN BÓNG CHUYỀN NAM 

 

Ngày thi đấu: 01/9-02/9/2024 

Thời gian thi đấu: Sáng: từ 7 giờ 30 phút, Chiều: từ 15 giờ 00 phút 

Địa điểm:  Sân Nhà văn hóa huyện 

 

1. Thị trấn Cổ Lễ 

2. Xã Trực Chính 

3. Xã Liêm Hải 

4. BCH Quân sự 

 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG 

 

STT NGÀY  GIỜ ĐƠN VỊ Gặp ĐƠN VỊ KẾT QUẢ 

1  

 

01/9/2024 

 

 

Sáng: từ 7h30 

Thị trấn Cổ Lễ - Xã Trực Chính  

2 Xã Liêm Hải - BCH Quân sự  

3  

Chiều: từ 15h 

Thị trấn Cổ Lễ - BCH Quân sự  

4 Xã Trực Chính - Xã Liêm Hải  

5  

02/9/2024 

 

Sau Lễ khai mạc 

Xã Trực Chính - BCH Quân sự  

6 Thị trấn Cổ Lễ - Xã Liêm Hải  
 

 

Lưu ý: - Thi đấu vòng tròn 01 lượt tính điểm; chọn ra đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba. 

  - Nếu hai đội bằng điểm nhau:  

+ Tính hiệu số hiệp; 

+ Tính hiệu số bàn thắng bàn thua;  

+ Nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm. 
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LỊCH THI ĐẤU 

MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ 

 

- Thời gian thi đấu: Từ ngày 31/8 - 02/9/2024. 

- Địa điểm thi đấu: Sân Nhà Văn hóa huyện. 

 

Bảng A Bảng B 

1. Xã Trực Cường 5. Ngân hàng NN&PTNT 

2. Xã Trực Nội 6. Xã Liêm Hải 

3. TT. Cổ Lễ 7. Trường THPT Lê Quý Đôn  

4. TT. Ninh Cường 8. Xã Việt Hùng 

 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG 

 

STT NGÀY GIỜ ĐƠN VỊ Gặp ĐƠN VỊ 

1  

 

 

31/8 

 

Từ 7h30 

Xã Trực Cường -  Xã Trực Nội 

2 TT. Cổ Lễ - TT. Ninh Cường 

3 Ngân hàng NN&PTNT - Xã Liêm Hải 

4  

Từ 15h00 

Trường THPT Lê Quý Đôn - Xã Việt Hùng 

5 Xã Trực Cường - TT. Ninh Cường 

6 Xã Trực Nội - TT. Cổ Lễ 

7  

 

 

01/9 

 

Từ 7h30 

Ngân hàng NN&PTNT - Xã Việt Hùng 

8 Xã Liêm Hải - Trường THPT Lê Quý Đôn 

9 Xã Trực Cường - TT. Cổ Lễ 

10  

Từ 15h00 

Xã Trực Nội - TT. Ninh Cường 

11 Ngân hàng NN&PTNT - Trường THPT Lê Quý Đôn 

12 Xã Liêm Hải - Xã Việt Hùng 
 

 



6 

 

VÒNG BÁN KẾT, CHUNG KẾT 

STT ĐƠN VỊ THI ĐẤU THỜI GIAN THỊ ĐẤU GHI CHÚ 

1 Bán kết 1 8h00 ngày 02/9/2024 Nhất A gặp Nhì B 

2 Bán kết 2 9h00 ngày 02/9/2024 Nhất B gặp Nhì A 

3 Tranh giải Ba 14h30 ngày 02/9/2024  

4 Chung kết 15h30 ngày 02/9/2024  

 

Lưu ý: - Hình thức thi đấu: Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm lấy nhất, nhì ở mỗi bảng. 

  - Nếu hai đội bằng điểm nhau:  

+ Tính hiệu số hiệp; 

+ Tính hiệu số bàn thắng bàn thua;  

+ Nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm. 

  - Trong quá trình thi đấu, khi được điểm các cầu thủ trên sân đổi phát theo luật chứ 

không cần đổi xoay cầu. 
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LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

ĐÔI NAM KHỐI XÃ, THỊ TRẤN VÀ ĐÔI NAM NỮ KHỐI CƠ QUAN  

 

Ngày thi đấu: 31/8 - 02/9/2024 

Thời gian thi đấu: Sáng: từ 7 giờ 30 phút, Chiều: từ 14 giờ 00 phút 

Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu Cầu lông UBND huyện. 
 

Bảng thi đấu cầu lông đôi nam khối xã, thị trấn 
 

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D 

1. Xã Phương Định 4. Xã Trực Thái 8. Xã Trực Thắng 12. Xã Trực Thanh 

2. Thị trấn Cổ Lễ 5. Xã Trực Đạo 9. Xã Trực Tuấn 13. Xã Trực Chính 

3. Thị trấn Ninh Cường 6. Xã Liêm Hải  10. TT. Cát Thành  14. Xã Việt Hùng 

 7. Xã Trực Đại 11. Xã Trực Hưng  
 

Bảng thi đấu cầu lông đôi nam nữ khối cơ quan 
 

Bảng A Bảng B 

1. Chi cục Thống kê 4. Công an huyện 

2. BQL dự án 5. Trường THPT Nguyễn Trãi 

3. Trung tâm Y tế huyện 6. Trường THPT Trực Ninh B 
 

 

 

ST

T 

NGÀY, 

GIỜ 

ĐƠN VỊ Gặp ĐƠN VỊ KẾT 

QUẢ 

1 

Từ 7h30’ 

ngày 31/8 

Công an huyện - Trường THPT Nguyễn Trãi  

2 Xã Phương Định  - Thị trấn Ninh Cường  

3 Xã Trực Thái - Xã Trực Đạo  

4 Chi cục Thống kê - Trung tâm Y tế huyện  

5 Xã Liêm Hải - Xã Trực Đại  

6 Xã Trực Thắng - Xã Trực Tuấn  

7 Công an huyện - Trường THPT Trực Ninh B  

8 Thị trấn Cát Thành - Xã Trực Hưng  

9 

Từ 14h00’ 

ngày 31/8 

Xã Trực Thanh - Xã Việt Hùng  

10 BQL dự án - Trung tâm Y tế huyện  

11 Thị trấn Cổ Lễ - Thị trấn Ninh Cường  

12 Xã Trực Thái - Xã Liêm Hải  

13 Trường THPT Nguyễn Trãi  - Trường THPT Trực Ninh B  

14 Xã Trực Đạo - Xã Trực Đại  

15 Xã Trực Thắng - Thị trấn Cát Thành  

16 Chi cục Thống kê - BQL dự án  
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17 

Từ 7h30 

ngày 01/9 

Xã Trực Tuấn - Xã Trực Hưng  

18 Xã Trực Chính - Xã Việt Hùng  

19 Thị trấn Cổ Lễ - Xã Phương Định  

20 Xã Trực Thái - Xã Trực Đại  

21 Xã Trực Đạo - Xã Liêm Hải  

22 Xã Trực Thắng - Xã Trực Hưng  

23 Xã Trực Tuấn - Thị trấn Cát Thành  

24 Xã Trực Thanh - Xã Trực Chính  

 

VÒNG BÁN KẾT, CHUNG KẾT 

STT ĐƠN VỊ THI ĐẤU THỜI GIAN THI ĐẤU 
GHI 

CHÚ 

1 Bán kết 1 đôi nam khối xã, thị trấn 14h00’ ngày 01/9  

2 Bán kết 1 đôi nam nữ khối cơ quan 14h30’ ngày 01/9  

3 Bán kết 2 đôi nam khối xã, thị trấn 15h00’ ngày 01/9  

4 Bán kết 2 đôi nam nữ khối cơ quan 15h30’ ngày 01/9  

5 Tranh giải Ba đôi nam khối xã, thị trấn 8h00’ ngày 02/9  

6 Tranh giải Ba đôi nam nữ khối cơ quan 8h30’ ngày 02/9  

7 Chung kết đôi nam khối xã, thị trấn 9h00’ ngày 02/9  

8 Chung kết đôi nam nữ khối cơ quan 9h30’ ngày 02/9  
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LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG 

ĐÔI NAM KHỐI CƠ QUAN VÀ ĐÔI NAM NỮ KHỐI XÃ, THỊ TRẤN 

 
 

Ngày thi đấu: 31/8 - 02/9/2024. 

Thời gian thi đấu: Sáng: từ 7 giờ 30 phút, Chiều: từ 14 giờ 00 phút. 

Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu Cầu lông Huyện ủy. 
 

Bảng thi đấu cầu lông đôi nam khối cơ quan 

 

Bảng A Bảng B Bảng C 

1. Điện Lực Trực Ninh 4. Kho Bạc NN 7. Trường THPT Trực Ninh B 

2. Trường THPT Nguyễn Trãi 5. Công an huyện 8. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

3. Văn phòng Huyện ủy 6. Ngân hàng NN&PTNT  9. Trung tâm Y Tế huyện  
 
 

Bảng thi đấu đôi nam nữ khối xã, thị trấn 

 

Bảng A Bảng B 

1. Xã Trực Khang 5. Thị trấn Cổ Lễ 

2. Xã Trực Chính 6. Xã Trung Đông 

3. Xã Trực Hưng 7. Thị trấn Cát Thành  

4. Xã Phương Định 8. Xã Trực Đạo 

 
STT NGÀY 

GIỜ 

ĐƠN VỊ Gặp ĐƠN VỊ KẾT 

QUẢ 

1 

Từ 7h30  

ngày 31/8 

Xã Trực Khang - Xã Trực Chính  

2 Điện Lực Trực Ninh - Văn phòng Huyện ủy  

3 Xã Trực Hưng - Xã Phương Định  

4 Kho Bạc NN - Ngân hàng NN&PTNT  

5 Thị trấn Cổ Lễ - Xã Trung Đông  

6 Trường THPT Trực Ninh B - Trung tâm Y Tế huyện  

7 Thị trấn Cát Thành - Xã Trực Đạo  

8  

Từ 14h00 

ngày 31/8 

Trường THPT Nguyễn Trãi - Văn phòng Huyện ủy  

9 Xã Trực Khang - Xã Trực Hưng  

10 Công an huyện - Ngân hàng NN&PTNT  

11 Xã Trực Chính - Xã Phương Định  

12 VP. HĐND-UBND huyện - Trung tâm Y Tế huyện  

13 Thị trấn Cổ Lễ - Thị trấn Cát Thành  

14 Xã Trung Đông - Xã Trực Đạo  
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15  

Từ 7h30 

ngày 01/9 

Điện Lực Trực Ninh - Trường THPT Nguyễn Trãi  

16 Xã Trực Khang - Xã Phương Định  

17 Xã Trực Chính - Xã Trực Hưng  

18 Kho Bạc NN - Công an huyện  

19 Thị trấn Cổ Lễ - Xã Trực Đạo  

20 Xã Trung Đông - Thị trấn Cát Thành  

21 Trường THPT Trực Ninh B - VP. HĐND- UBND huyện  

 

VÒNG BÁN KẾT, CHUNG KẾT 

STT ĐƠN VỊ THI ĐẤU THỜI GIAN  

THI ĐẤU 

GHI CHÚ 

1 Bán kết 1 đôi nam khối cơ quan 14h00 ngày 01/9  

2 Bán kết 1 đôi nam nữ khối xã, thị trấn 14h30 ngày 01/9  

3 Bán kết 2 đôi nam khối cơ quan 15h00 ngày 01/9  

4 Bán kết 2 đôi nam nữ khối xã, thị trấn 15h30 ngày 01/9  

5 Tranh giải Ba đôi nam khối cơ quan 8h00 ngày 02/9  

6 Tranh giải Ba đôi nam nữ khối xã, thị trấn 8h30 ngày 02/9  

7 Chung kết đôi nam khối cơ quan 9h00 ngày 02/9  

8 Chung kết đôi nam nữ khối xã, thị trấn 9h30 ngày 02/9  
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LỊCH THI ĐẤU  

MÔN BÓNG BÀN (ĐƠN NAM) 
 

Ngày thi đấu: 01/9-02/9/2024 

Thời gian thi đấu: Sáng: từ 7 giờ 30 phút , Chiều: từ 14 giờ 00 phút 

Địa điểm: Tiền Sảnh Trung tâm Văn Hóa huyện Trực Ninh 

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D 

1. Xã Trực Chính 6. Xã Trực Thắng 11. Thị trấn  Cát Thành 15. Xã Trung Đông 

2. Trung tâm  Y tế huyện 7. Xã Trực Đạo 12. Xã Trực Thuận 16. Thị trấn  Ninh Cường 

3. Quân sự huyện 8. Xã Liêm Hải  13. Xã Trực Hùng  17. Xã Trực Thái 

4. Công an huyện 9.Xã Trực Đại 14. Xã Trực Mỹ 18. Xã Trực Thanh 

5. Xã Trực Cường 10. Xã Trực Hưng  19. Thị trấn  Cổ Lễ 
 

Hình thức thi đấu: Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm lấy 04 đội nhất. 
 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG 

 
 

STT NGÀY, GIỜ ĐƠN VỊ Gặp ĐƠN VỊ KẾT QUẢ 

1 

Từ 7h30 

ngày 01/9 

Xã Trực Chính - TT. Y tế huyện  

2 Quân sự huyện - Công an huyện  

3 Xã Trực Thắng - Xã Trực Đạo  

4 Xã Liêm Hải - Xã Trực Đại  

5 TT. Cát Thành - Xã Trực Thuận  

6 Xã Trung Đông - TT. Ninh Cường  

7 Xã Trực Thái - Xã Trực Thanh  

8 Xã Trực Chính - Quân sự huyện  

9 TT. Y tế huyện - Xã Trực Cường  

10 Xã Trực Thắng - Xã Liêm Hải  

11 Xã Trực Đạo - Xã Trực Hưng  

12 Xã Trực Hùng - Xã Trực Mỹ  

13 Xã Trung Đông - Xã Trực Thái  

14 TT. Ninh Cường - TT. Cổ Lễ  

15 TT. Y tế huyện - Công an huyện  

16 Xã Trực Chính - Xã Trực Cường  

17 Xã Trực Đạo - Xã Trực Đại  

18 Xã Trực Thắng - Xã Trực Hưng  
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19 

Từ 14h00 

ngày 01/9 

TT. Cát Thành - Xã Trực Mỹ  

20 TT. Ninh Cường - Xã Trực Thanh  

21 Xã Trung Đông - TT. Cổ Lễ  

22 Xã Trực Chính - Công an huyện  

23 Quân sự huyện - Xã Trực Cường  

24 Xã Trực Thắng - Xã Trực Đại  

25 Xã Liêm Hải - Xã Trực Hưng  

26 Xã Trực Thuận - Xã Trực Hùng  

27 Xã Trung Đông - Xã Trực Thanh  

28 Xã Trực Thái - TT. Cổ Lễ  

29 TT. Y tế huyện - Quân sự huyện  

30 Công an huyện - Xã Trực Cường  

31 Xã Trực Đạo - Xã Liêm Hải  

32 Xã Trực Đại - Xã Trực Hưng  

33 TT. Cát Thành - Xã Trực Hùng  

34 TT. Ninh Cường - Xã Trực Thái  

35 Xã Trực Thanh - TT. Cổ Lễ  

36 Xã Trực Thuận - Xã Trực Mỹ  
 

VÒNG BÁN KẾT, CHUNG KẾT 

 

STT THỜI GIAN ĐƠN VỊ THI ĐẤU GHI CHÚ 

1 ngày 02/9 Bán kết 1  Nhất A gặp Nhất C 

2 ngày 02/9 Bán kết 2  Nhất B gặp Nhất D 

3 ngày 02/9 Tranh giải Ba   

4 ngày 02/9 Chung kết   
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LỊCH THI ĐẤU 

 MÔN BÓNG BÀN (ĐÔI NAM) 
 

Ngày thi đấu: 01/9-02/9/2024 

Thời gian thi đấu: Sáng: từ 7h30p, Chiều: từ 14h00p 

Địa điểm: Tiền Sảnh Trung tâm Văn Hóa huyện Trực Ninh 

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D 

1. Xã Liêm Hải 5. Xã Phương Định 8. Công an huyện 11. Xã Trung Đông 

2. TT. Cổ Lễ 6. Xã Trực Chính 9. Xã Trực Đại 12. Điện Lực Trực Ninh 

3. Xã Trực Cường 7. Xã Việt Hùng  10. TT. Cát Thành  13. Quân sự huyện 

4. TT. Ninh Cường    

 

Hình thức thi đấu: Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm lấy 04 đội nhất. 

 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG 

 

STT NGÀY, 

GIỜ 

ĐƠN VỊ Gặp ĐƠN VỊ KẾT QUẢ 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 7h30 

ngày 01/9 

Xã Liêm Hải - TT. Cổ Lễ  

2 Xã Trực Cường - TT. Ninh Cường  

3 Xã Phương Định - Xã Việt Hùng  

4 Công an huyện - TT. Cát Thành  

5 Xã Trung Đông - Quân sự huyện  

6 Xã Liêm Hải - Xã Trực Cường  

7 TT. Cổ Lễ - TT. Ninh Cường  

8 Xã Trực Chính - Xã Việt Hùng  

9 Xã Trực Đại - TT. Cát Thành  

10 Điện Lực Trực Ninh - Quân sự huyện  

11 Xã Liêm Hải - TT. Ninh Cường  

12 TT. Cổ Lễ - Xã Trực Cường  
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13 Xã Phương Định - Xã Trực Chính  

14 Công an huyện - Xã Trực Đại  

15 Xã Trung Đông - Điện Lực Trực Ninh  

 

VÒNG BÁN KẾT, CHUNG KẾT 

STT THỜI GIAN ĐƠN VỊ THI ĐẤU GHI CHÚ 

1 ngày 02/9 Bán kết 1  Nhất A gặp Nhất C 

2 ngày 02/9 Bán kết 2  Nhất B gặp Nhất D 

3 ngày 02/9 Tranh giải Ba   

4 ngày 02/9 Chung kết   
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LỊCH THI ĐẤU 

MÔN BÓNG BÀN (ĐÔI NAM NỮ) 
 

Ngày thi đấu: 01/9-02/9/2024 

Thời gian thi đấu: Sáng: từ 7h30p, Chiều: từ 14h00p 

Địa điểm: Tiền Sảnh Trung tâm Văn Hóa huyện Trực Ninh  

Bảng A Bảng B 

1. Xã Trực Thắng 5. Xã Trực Nội 

2. TT. Cát Thành 6. Xã Trực Tuấn 

3. TT. Ninh Cường 7. Xã Trực Thái  

4. Xã Trực Chính 8. Xã Liêm Hải 
 

Hình thức thi đấu: Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm lấy 04 đội nhất, nhì. 

Nếu các đội bằng điểm nhau sẽ tính:  + Hiệu số hiệp thắng thua. 

      + Hiệu số điểm thắng thua. 

      + Bốc thăm chọn thắng thua. 
 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG 
 

STT NGÀY, GIỜ ĐƠN VỊ Gặp ĐƠN VỊ KẾT QUẢ 

1 

Từ 14h00 

ngày 01/9 

Xã Trực Thắng - TT. Cát Thành  

2 TT. Ninh Cường - Xã Trực Chính  

3 Xã Trực Nội - Xã Trực Tuấn  

4 Xã Trực Thái - Xã Liêm Hải  

5 Xã Trực Thắng - TT. Ninh Cường  

6 TT. Cát Thành - Xã Trực Chính  

7 Xã Trực Nội - Xã Trực Thái  

8 Xã Trực Tuấn - Xã Liêm Hải  

9 Xã Trực Thắng - Xã Trực Chính  

10 TT. Cát Thành - TT. Ninh Cường  

11 Xã Trực Nội - Xã Liêm Hải  

12 Xã Trực Tuấn - Xã Trực Thái  
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VÒNG BÁN KẾT, CHUNG KẾT 

TT THỜI GIAN ĐƠN VỊ THI ĐẤU GHI CHÚ 

1 ngày 02/9 Bán kết 1  Nhất A gặp Nhì B 

2 ngày 02/9 Bán kết 2  Nhất B gặp Nhì A 

3 ngày 02/9 Tranh giải Ba   

4 ngày 02/9 Chung kết   
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LỊCH THI ĐẤU  

MÔN KÉO CO NAM 

Ngày thi đấu: 02/9/2024. 

Thời gian thi đấu: Buổi sáng, sau Lễ Khai mạc. Chiều: từ 14 giờ 00 phút. 

Địa điểm thi đấu: Sân UBND huyện. 

 

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D 

1. Xã Trực Đạo 5. Xã Trực Cường 9. Xã Trực Đại 12. Xã Trực Hùng 

2. Xã Trực Thắng 6. Ngân hàng.NN&PTNT 10. Xã Trực Tuấn 13. Xã Trực Hưng 

3. Xã Trung Đông 7. Xã Trực Thanh  11. Quân sự huyện  14. Xã Trực Khang 

4. TT. Cổ Lễ 8. Công an huyện   

 

Hình thức thi đấu: Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm lấy 04 đội nhất. 

 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG 

 

STT ĐƠN VỊ Gặp ĐƠN VỊ KẾT QUẢ 

1 Xã Trực Đạo - Xã Trực Thắng  

2 Xã Trung Đông - TT. Cổ Lễ  

3 Xã Trực Cường - Ngân hàng.NN&PTNT  

4 Xã Trực Thanh - Công an huyện  

5 Xã Trực Đại - Quân sự huyện  

6 Xã Trực Hùng - Xã Trực Khang  

7 Xã Trực Đạo - TT. Cổ Lễ  

8 Xã Trực Thắng - Xã Trung Đông  

9 Xã Trực Cường - Công an huyện  

10 Ngân hàng.NN&PTNT - Xã Trực Thanh  

11 Xã Trực Tuấn - Trực Đại  
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12 Xã Trực Hưng - Xã Trực Khang  

13 Xã Trực Đạo - Xã Trung Đông  

14 Xã Trực Thắng - TT. Cổ Lễ  

15 Xã Trực Cường - Xã Trực Thanh  

16 Ngân hàng.NN&PTNT - Công an huyện  

17 Xã Trực Tuấn - Công an huyện  

18 Xã Trực Hùng - Xã Trực Hưng  

 

VÒNG BÁN KẾT, CHUNG KẾT 

STT TRẬN ĐỘI THI ĐẤU GHI CHÚ 

1 Bán kết 1 Nhất A gặp Nhất C  

2 Bán kết 2 Nhất B gặp Nhất D  

3 Tranh giải Ba   

4 Chung kết   
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LỊCH THI ĐẤU 

 MÔN CỜ VUA  

Ngày thi đấu|: 02/9/2024. 

Thời gian: Buổi sáng, sau Lễ khai mạc. Chiều: từ 14 giờ 00 phút. 

Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà văn hóa huyện 

Thể thức thi đấu: Do trọng tài quyết định 
 

* Nội dung cờ vua nam: 
 

STT ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Thị trấn Cổ Lễ  

2 Xã Trực Chính  

3 Xã Trung Đông  

4 Xã Phương Định  

5 Xã Trực Tuấn  

6 Thị trấn Cát Thành  

7 Xã Trực Thanh  

8 Xã Trực Nội  

9 Xã Trực Hưng  

10 Xã Trực Mỹ  

11 Xã Trực Thuận  

12 Xã Trực Thắng  

13 Xã Trực Cường  

14 Xã Trực Khang  

15 Xã Việt Hùng  

16 Thị trấn Ninh Cường  

17 Xã Trực Đạo  
 

* Nội dung cờ vua nữ:  

STT ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Xã Trực Chính  

2 Xã Liêm Hải  

3 Thị trấn Cát Thành  

4 Xã Trực Thuận  

5 Xã Trực Thái  

6 Xã Việt Hùng  

7 Xã Phương Định  

8 Xã Trực Khang  



20 

 

LỊCH THI ĐẤU 

MÔN CỜ TƯỚNG 

Ngày thi đấu|: 02/9/2024. 

Thời gian: Buổi sáng, sau Lễ khai mạc. Chiều: từ 14 giờ 00 phút. 

Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà văn hóa huyện 

 

                                         Trận 1 

                                                     Trận 10    

                                         Trận 2                                     

                                                                            Trận 15    

  

                                         Trận 3                                               

 Trận 11                                   

                                         Trận 4      

                                        Trận 17    Chung kết                                        

                                         Trận 5                                                       

                                                              Trận 12      

  Trận 6    

                                        Trận 16    

                                         Trận 7  

                                            

     Trận 13     

                                         Trận 8 

 

       Trận 14 

 

                                         Trận 9 

 
 

Tranh Giải ba: Đội thua trận 15 gặp đội thua trận 16 

1. TT. Cổ Lễ 

2. Xã Trực Chính 

3. Xã Trung Đông 

4. Xã Liêm Hải 

5. Xã Trực Tuấn 

TẠOTẠO 
6. TT. Cát Thành 

7. Xã Trực Đạo 

8. Xã Trực Thanh 

9. Xã Trực Nội 

10. Xã Trực Hưng 

11. Xã Trực Mỹ 

12. Xã Trực Đại 

13. Xã Trực Cường 

 
14. TT Ninh Cường 

15. Xã Trực Hùng 

16. Xã Trực Thuận 

17. Xã Phương Định 

18. CT. Thành Sang 
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LỊCH THI ĐẤU 

MÔN BƠI TRẢI NAM, NỮ 

 

Ngày thi đấu: 02/9/2024. 

Thời gian thi đấu: Sau lễ Khai mạc Tuần Văn hóa - Thể thao huyện. 

Địa điểm:  Kênh Cổ Lễ - Cát Trử. 

 

Nội dung Bơi Trải Nam: 
 

STT ĐƠN VỊ NỘI DUNG MÀU ÁO KẾT QUẢ 

1 Thị trấn Cổ Lễ 2 trải Nam Vàng, Cam  

2 Xã Phương Định 2 trải Nam Đỏ, Xanh lá  

 

Nội dung Bơi Trải Nữ: 

 

STT ĐƠN VỊ NỘI DUNG MÀU ÁO  

1 TT.Cổ Lễ 2 trải Nữ Vàng, Cam  

2 Xã Phương Định 2 trải Nữ Đỏ, Xanh lá  
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LỊCH THI ĐẤU 

 MÔN BƠI LỘI 
 

Ngày thi đấu: 02/9/2024;  

Thời gian thi đấu: Buổi sáng, sau Lễ khai mạc. Chiều: từ 14h00 phút  

Địa điểm thi đấu: Bể bơi thuộc Sân vận động huyện 

Thể thức thi đấu: Do trọng tài quyết định. 

Nội dung Nam: 

STT ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Xã Trực Tuấn  

2 Thị trấn Cát Thành  

3 Xã Trực Đạo  

4 Xã Trực Thanh  

5  Xã Trực Khang  

6 Xã Trực Thái  

7 Thị trấn Ninh Cường  

8 Xã Trực Hùng  

9 Thị trấn Cổ Lễ  

10 Xã Trực Thuận  

11 Xã Liêm Hải  

12 Xã Trực Cường  

13 Xã Trung Đông  

14 Xã Trực Đại  
 

Nội dung Nữ: 

STT ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Thị trấn Cát Thành  

2 Thị trấn Ninh Cường  

3 Xã Trực Tuấn  

4 Thị trấn Cổ Lễ  

5 Xã Liêm Hải  

6 Xã Phương Định  

7 Xã Trực Đạo  

8 Xã Trực Đại  
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LỊCH THI ĐẤU 

MÔN ĐI BỘ NHANH 

 

Ngày thi đấu: 02/9/2024 

Thời gian thi đấu: Buổi sáng, sau Lễ khai mạc. Chiều: từ 14h00p 

Địa điểm thi đấu: Tại đường vào cơ quan Nội vụ huyện. 

Thể thức thi đấu: Do trọng tài quyết định. 

    

STT ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Thị trấn Cổ Lễ  

2 Xã Trực Chính  

3 Xã Phương Định  

4 Xã Liêm Hải  

5 Xã Việt Hùng  

6 Xã Trực Tuấn  

7 Thị trấn Cát Thành  

8 Xã Trực Thanh  

9 Xã Trực Nội  

10 Xã Trực Hưng  

11 Xã Trực Mỹ  

12 Xã Trực Khang  

13 Xã Trực Thuận  

14 Xã Trực Đại  

15  Xã Trực Thắng  

16 Xã Trực Thái  

17 Thị trấn Ninh Cường  

18 Xã Trực Hùng  
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LỊCH THI ĐẤU 

 MÔN ĐI XE ĐẠP CHẬM 

 

Ngày thi đấu: 02/9/2024 

Thời gian thi đấu: Buổi sáng, sau Lễ khai mạc. Chiều: từ 14h00p 

Địa điểm thi đấu: Tại đường vào cơ quan Nội vụ huyện. 

Thể thức thi đấu: Do trọng tài quyết định. 

    

STT ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Thị trấn Cổ Lễ  

2 Xã Trực Chính  

3 Xã Phương Định  

4 Xã Liêm Hải  

5 Xã Việt Hùng  

6 Xã Trực Tuấn  

7 Thị trấn Cát Thành  

8 Xã Trực Thanh  

9 Xã Trực Nội  

10 Xã Trực Hưng  

11 Xã Trực Mỹ  

12 Xã Trực Khang  

13 Xã Trực Thuận  

14 Xã Trực Đại  

15 Xã Trực Thắng  

16 Xã Trực Thái  

17 Thị trấn Ninh Cường  

18 Xã Trực Hùng  
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